
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

QUY TRÌNH CHUYỂN NGƯỜI BỆNH LAO VỀ Y TẾ CƠ SỞ 

ĐỂ ĐƯỢC TIẾP TỤC QUẢN LÝ ĐIỀU TRỊ 

( Đính kèm Quyết định số         /01/2024 của Trung tâm Y tế Khánh Sơn) 

 

 I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

 - Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 quy định chi 

tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành đối với một số điều của luật bảo hiểm y tế. 

 - Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Y Tế 

quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao. 

 - Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao. 

 II. NGUYÊN TẮC CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ LAO 

 - Bệnh nhân lao có thể được chẩn đoán bệnh, được kê đơn chỉ định thuốc 

điều trị bệnh lao tại tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện nơi có đủ trang 

thiết bị, kỹ thuật chẩn đoán và có bác sỹ đủ điều kiện khám, chữa bệnh lao. 

 - Người bệnh được chẩn đoán lao cần được điều trị sớm ngay sau khi 

được chẩn đoán.  

 - Người bệnh được chẩn đoán lao ở cơ sở y tế tuyến trên (tuyến Trung 

ương hoặc tuyến tỉnh), sau khi điều trị ổn định cần được chuyển về CSYT tuyến 

huyện hoặc tương đương để được đăng ký tiếp tục quản lý điều trị. Việc chuyển 

tuyến trong quá trình điều trị cần tuân thủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại thông 

tư 36/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các hướng dẫn liên quan 

khác của Bộ Y tế. 

 Sau khi được quản lý tại tuyến huyện, người bệnh sẽ được tiếp tục được 

chuyển về TYT xã, phường, thị trấn để được nhận thuốc định kỳ và theo dõi 

điều trị có kiểm soát. Trong quá trình điều trị, người bệnh lao cần đến cơ sở y tế 

(CSYT) tuyến huyện để tái khám, kiểm soát đờm định kỳ theo hướng dẫn điều 

trị của Bộ Y tế. Tại mỗi lần tái khám, người bệnh sẽ được bác sĩ tuyến huyện 

kê đơn thuốc lao 30 ngày, nhận thuốc tại huyện từ 7-10 ngày. Những tuần 

tiếp theo TYT xã, thị trấn sẽ sao đơn thuốc của Bác sĩ tuyến huyện và cấp 

thuốc định kỳ cho người bệnh 7-10 ngày/lần. 
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III. QUY TRÌNH CẤP PHÁT THUỐC LAO BHYT 

Đơn vị  Nhiệm vụ  Hoạt động  

1. Trường hợp CSYT chẩn đoán lao là Trung tâm Y tế tuyến huyện 

TTYT huyện 

hoặc Bệnh 

viện huyện 

(1) Khám, chẩn đoán, 

chỉ định phác đồ lao và 

kê đơn. 

(2) Chuyển người bệnh 

về TYT xã, thị trấn. 

 

(1) Lập hồ sơ bệnh án ngoại trú 

theo quy định; 

(2) Phiếu bệnh lý theo dõi BN 

(Phiếu điều trị có kiểm soát) và 

nhập phần mềm Vitimes (lưu tại 

huyện). 

(3) Đơn thuốc: Chỉ định phác đồ, 

kê đơn chỉ định thuốc cho bệnh 

nhân 30 ngày, nhận thuốc tại huyện 

7-10 ngày theo hướng dẫn điều trị 

của Bộ Y tế. Trong đơn thuốc Bác 

sỹ ghi lời dặn: về tuyến xã, thị trấn 

nhận thuốc 3 tuần tiếp; hẹn ngày tái 

khám (in 2 tờ: lưu tại huyện 1 tờ và 

BN mang về xã 1 tờ). 

(4) Sổ khám bệnh (sổ Y bạ): Huyện 

ghi chẩn đoán, chỉ định phát đồ 

theo quy định. Kê đơn thuốc 30 

ngày cho bệnh nhân, ghi rõ nhận 

thuốc 7-10 ngày tại huyện, những 

ngày sau lấy thuốc tại xã; hẹn ngày 

tái khám. 

(5) Chuyển và tư vấn người bệnh 

đến TYT xã, thị trấn để nhận thuốc. 

Khi đến TYT xã, thị trấn người 

bệnh cần có các giấy tờ sau: 

- Phiếu chuyển người bệnh về TYT 

xã, thị trấn. 

-  Phiếu điều trị có kiểm soát; 

-  Thẻ bệnh nhân; 

- Đơn thuốc lao và sổ khám 
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bệnh/sổ y bạ. 

(6) Trường hợp TYT xã, thị trấn nơi 

người bệnh sinh sống chưa triển 

khai cấp thuốc lao BHYT thì tư 

vấn người bệnh nhận thuốc tại xã, 

thị trấn lân cận hoặc TTYT/BVĐK 

huyện. 

(7) Hẹn người bệnh tái khám định 

kỳ, lấy đờm kiểm soát tại TTYT 

tuyến huyện theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế và khi có biến cố bất lợi 

trong quá trình điều trị.  

TYT xã, thị 

trấn  

 

 

 

 

(1) Cấp thuốc 7-10 

ngày/lần theo đơn 

của tuyến huyện. 

(2) Theo dõi sử dụng 

thuốc lao và chuyển 

tuyến khi có bất 

thường 

 

(1) Khi đến TYT xã, thị trấn người 

bệnh cần có các giấy tờ sau: 

- Phiếu chuyển người bệnh về TYT 

xã, thị trấn. 

- Phiếu điều trị có kiểm soát; 

- Thẻ bệnh nhân; 

- Đơn thuốc lao vào sổ khám 

bệnh/sổ y bạ. 

(2) Cập nhật thông tin vào sổ quản 

lý người bệnh lao. 

(3) Tư vấn tuân thủ điều trị, cấp 

phát thuốc 3 tuần tiếp theo, theo dõi 

biến cố bất lợi. 

(4) Trong đơn thuốc kê tại xã lưu ý 

ở phần ghi chú ghi là cấp thuốc 

theo đơn của tuyến huyện. Phần 

bảng kê chi phí thì lựa chọn biểu 

mẫu của mục 1 (chỉ khám, kê đơn). 

 (5) Lưu phiếu chuyển, đơn thuốc 

và các chứng từ cấp phát: “Bảng kê 

chi phí” để làm căn cứ quyết toán. 

(6) Những tháng BN không đến 
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TTYT huyện tái khám định kỳ lấy 

đàm kiểm soát. Tuyến xã, thị trấn 

tiếp tục cấp phát thuốc theo đơn 

thuốc tháng trước nếu BN không có 

thay đổi phác đồ và liều lượng 

thuốc. 

(7) Nhắc nhở người bệnh lao thực 

hiện tái khám hàng tháng tại TTYT 

huyện theo đúng lịch hẹn, xét 

nghiệm đờm theo dõi điều trị vào 

tháng thứ 2, 5, 6 (7,8,9) theo quy 

định. 

2. Trường hợp CSYT chẩn đoán lao và chỉ định điều trị là CSYT 

tuyến tỉnh 

CSYT tuyến 

tỉnh nơi chẩn 

đoán lao và 

chỉ định phác 

đồ điều trị lao 

(1) Khám, chẩn đoán, 

chỉ định phác đồ lao và 

kê đơn trong thời gian 

người bệnh điều trị tại 

đơn vị. 

(2) Chuyển người bệnh 

về CSYT tuyến huyện 

nơi sinh sống để tiếp tục 

quản lý điều trị sau khi 

đã ổn định. 

 

(1) Lập hồ sơ bệnh án theo quy 

định. 

(2) Chỉ định thuốc cho bệnh nhân 

7-10 ngày trong thời gian chuyển 

tuyến. Trường hợp bệnh nhân đang 

điều trị nội trú, đơn thuốc ra viện 

được tổng hợp vào chi phí điều trị 

nội trú ngày cuối cùng. 

(3) Liên hệ đơn vị tuyến huyện 

chuyển bệnh nhân lao về.  

(4) Dặn người bệnh mang theo các 

giấy tờ sau: 

- Giấy ra viện; 

- Giấy chuyển tuyến; 

- Đơn thuốc của người bệnh; 

- Các giấy tờ cận lâm sàng có liên 

quan; 

- Hướng dẫn người bệnh lao về 

TTYT huyện, thị xã, thành phố 

điều trị, quản lý theo quy định. 
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Về đến tuyến huyện và xã thực hiện quy trình như phần 1. 

   

 IV. ÁNH XẠ THUỐC LAO  

 - TTYT huyện thực hiện ánh xạ toàn bộ số lượng danh mục và số lượng 

thuốc như trong hợp đồng với nhà thầu trúng thầu thuốc lao, gửi BHXH huyện 

phê duyệt. 

 - TYT tuyến xã, thị trấn dựa vào danh sách số lượng thuốc lao của tuyến 

huyện duyệt, thực hiện ánh xạ thuốc lao lên cổng tiếp nhận BHYT và thông báo 

qua BHXH đề nghị cơ quan BHXH phê duyệt thuốc lao để thực hiện thanh toán 

BHYT khi sử dụng cho bệnh nhân lao có thẻ BHYT theo quy trình sau: 

 + Lấy danh mục thuốc trúng thầu từ Trung tâm Y tế huyện. 

 + Lên cổng tiếp nhận BHYT thực hiện ánh xạ danh mục thuốc lao sử 

dụng tại Trạm Y tế và gửi qua cổng giám định BHYT đề nghị phê duyệt. 

 + Chờ BHXH phê duyệt danh mục. 

 + Lấy danh mục thuốc lao đã được BHXH phê duyệt cập nhật vào phần 

mềm Khám chữa bệnh HIS để thực hiện khám cấp phát thuốc lao BHYT theo 

đơn thuốc chỉ định. 

 V. CUNG ỨNG THUỐC LAO NGUỒN BHYT 

 - CSYT thực hiện chẩn đoán và điều trị người bệnh lao tại tuyến huyện 

nơi ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm cung ứng thuốc 

cho Trạm Y tế xã, thị trấn theo quy định tại mục b khoản 1, điều 19, nghị định 

146/2018/NĐ-CP năm 2018. 

 - CSYT tuyến huyện đảm bảo dự trù đủ thuốc lao gửi nhà thầu để nhận 

hàng quý theo quy định. 

 - Các TYT xã, thị trấn dự trù thuốc lao hàng tháng dựa trên số lượng bệnh 

nhân gửi TTYT huyện. 
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 - TTYT huyện căn cứ vào dự trù của TYT xã, thị trấn để xuất kho và cấp 

cho TYT xã, thị trấn.  

 - Các TYT xã, thị trấn trên địa bàn phải phối hợp chặt chẽ với CSYT 

tuyến huyện để đảm bảo thuốc lao nguồn BHYT sẵn có cấp phát cho người 

bệnh. 

 - TYT xã, thị trấn thực hiện bảo quản, cấp phát thuốc lao theo đúng quy 

định hiện hành. 
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